
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH THANH HOÁ 

 
 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm 

trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;  
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 
Căn cứ Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 14/12/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 30/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực 
phẩm năm 2023; 
 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập 03 Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong 
dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023: 

Đoàn số 1 gồm các ông/bà: 
1. Bà Lê Thị Huyền Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT - Trưởng đoàn. 
2. Ông Đỗ Kim Anh, Trưởng phòng Thông tin truyền thông và Quản lý 

ngộ độc thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế - Thành viên. 

3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, chuyên viên Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi 
trường, Sở Công Thương - Thành viên.  

4. Ông Lê Đình Quý, Kiểm soát viên thị trường, Cục Quản lý thị trường 
tỉnh - Thành viên. 

5. Ông Khương Duy Thanh, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an 
tỉnh - Thành viên. 
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6. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch và Hành 
chính, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh - Thành viên. 

7. Ông Hoàng Văn Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế, Chi cục 
Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT -  
Thư ký. 

Đoàn số 02 gồm các ông/bà: 
1. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm, Sở Y tế - Trưởng đoàn. 
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, chuyên viên Phòng Thanh tra, pháp chế, 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và 
PTNT - Thành viên.  

3. Ông Trịnh Việt Anh, chuyên viên Phòng Quản lý thương mại, Sở Công 
Thương - Thành viên. 

4. Ông Thiều Quang Dũng, Kiểm soát viên thị trường, Cục Quản lý thị 
trường tỉnh - Thành viên.  

5. Bà Trịnh Thị Hoài Linh, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an 
tỉnh - Thành viên. 

6. Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch và Hành 
chính, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh - Thành viên. 

7. Ông Hoàng Văn Thái, cán bộ Phòng Thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm, Sở Y tế - Thư ký. 

Đoàn số 03 gồm các ông/bà: 
1. Ông Nguyễn Đức Toàn, Chánh Thanh tra Sở Công Thương - Trưởng 

đoàn. 
2. Ông Lê Khắc Hải, chuyên viên Phòng Thanh tra, pháp chế, Chi cục 

Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT - 
Thành viên. 

3. Bà Lê Thị Ngọc, cán bộ Phòng Thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm, Sở Y tế - Thành viên. 

4. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Kiểm soát viên thị trường, Cục Quản lý thị 
trường tỉnh - Thành viên.  

5. Ông Lê Hùng, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh - Thành 
viên. 

6. Ông Nguyễn Thanh Dũng, chuyên viên Văn phòng điều phối về vệ sinh 
an toàn thực phẩm tỉnh - Thành viên. 

7. Ông Trần Việt Cường, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Công Thương - 
Thư ký.  

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành: 
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 1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực 
phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 
uống (sau đây gọi tắt là cơ sở thực phẩm) theo Phụ lục tại Quyết định này ; 
kiểm tra đột xuất các cơ sở thực phẩm theo đề nghị của UBND các huyện, thị 
xã, thành phố có cơ sở được kiểm tra hoặc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.  

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 15/4/2023 đến ngày 15/5/2023. 

- Đối tượng, địa bàn kiểm tra: Theo Phụ lục đính kèm. 

 2. Xử lý hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm 
về an toàn thực phẩm; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả 
kiểm tra theo quy định. 
 Các Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
 Điều 3. Giao Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chịu 
trách nhiệm chi trả công tác phí, chi phí đi lại cho các thành viên tham gia Đoàn 
kiểm tra; mức chi theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và 
PTNT, Y tế, Công Thương, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 
tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Bá Thước, Quảng Xương, 
Hoằng Hóa, Lang Chánh, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Nông Cống, Đông Sơn, Thọ 
Xuân, Ngọc Lặc, Nga Sơn, Như Xuân, thị xã Nghi Sơn và thành phố Thanh 
Hoá; Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; Thủ trưởng 
các đơn vị có liên quan, các cơ sở thực phẩm được kiểm tra và các ông, bà có 
tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Các chi cục: ATVSTP, QLCL nông lâm sản 
và thuỷ sản;  
- Thanh tra Sở Công Thương; 
- Văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh; 
- Lưu: VT, VPĐP. 

KT. CHỦ TỊCH 
   PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

  Đầu Thanh Tùng 



Phụ lục 01: 
DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM DO ĐOÀN SỐ 01 KIỂM TRA TRONG DỊP THÁNG HÀNH ĐỘNG  

VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2023 
 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Người đại diện/ 
Điện thoại Loại hình 

1 Cơ sở Viên Nhâm 
210 phố Nam Sơn, P An Hoạch, 

TPTH 
0982.940.535 

Sản xuất nước uống 
đóng chai 

2 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 
vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

LK21-22 NƠ 01 Khu Đô Thị Nam 
Thành Phố, Đường Âu Cơ, Phường 

Đông Vệ, TPTH 

Nguyễn Văn Quý 
0247.106.6866 

Sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm 

3 
Chi nhánh Công ty TNHH MTV 
Co.opMart Thanh Hóa - Cửa hàng 
CoopFood TH Tecco Towers  

Tầng 1, căn hộ 102, chung cư số 1 
Tecco Towers tại Lô CC2, đường 
vành đai Đông tây, P. Đông Vệ, 

TPTH 

Nguyễn Văn Dũng 
091.185.9333 

Sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm 

4 
Chi nhánh Công ty CP Sữa Việt Nam - 
Nhà máy sữa Lam Sơn  

KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng, 
TPTH 

02373.912.540 
Kinh doanh thực 

phẩm 

5 
Chi nhánh Công ty TNHH Siêu thị Mini 
Kmart Thanh Hóa  

Số 340 Trường Thi, phường Điện 
Biên, TPTH 

02373.888.630 
Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

6 Nhà hàng lẩu nấm Hoàng Long 
Số 05 Nguyễn Duy Hiệu, P Đông 

Hương, TPTH 
0977.243.656 Dịch vụ ăn uống 

7 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 
vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 155 Thôn Minh Thịnh, Xã Minh 
Lộc, Huyện Hậu Lộc 

Nguyễn Văn Quý 
0247.106.6866 

Sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm 

8 
Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà 
Nam 

Thôn Minh Hùng, xã Minh Lộc, 
huyện Hậu Lộc 

Anh Hùng  
0915.151.081 

Sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm 

9 Công ty TNHH Diêm Phố 
Thôn Minh Hùng, xã Minh Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Đồng Thị Hoan 

Sản xuất, chế biến 
nước mắm 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ Người đại diện/ 
Điện thoại Loại hình 

10 Công ty TNHH Hòn Nẹ 
Thôn Minh Hải, xã Minh Lộc, huyện 

Hậu Lộc 
Nguyễn Văn Thuật 

Chế biến gia vị thực 
phẩm, san chiết 

nước mắm 

11 Trung tâm Centre Tân Lộc 
Khu Trung tâm, thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Trương Nho Vũ Dịch vụ ăn uống 

12 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 
vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 12 Phạm Bành, Khu 1, thị trấn 
Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc 

Nguyễn Văn Quý 
02471.066.866 

Sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm 

13 Hộ kinh doanh Linh Nhung 
Khu Trung tâm, thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Trần Mạnh Linh 

Kinh doanh thực 
phẩm 

14 Hộ kinh doanh Lưu Thị Vân 
Khu Trung Đức, thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Lưu Thị Vân 

Kinh doanh thực 
phẩm 

15 Hộ kinh doanh Trần Văn Nguyên 
Khu Tân Đồng, thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Trấn Văn Nguyên 

Kinh doanh thực 
phẩm 

16 Gia đình sữa 
Khu Trung Thành, thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Hoàng Xuân Trung Kinh doanh sữa 

17 Hộ kinh doanh Bùi Văn Kỳ 
Thôn Hoa Trường, xã Hoa Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Bùi Văn Kỳ 

Kinh doanh thực 
phẩm 

18 Hộ kinh doanh Trịnh Hữu Tuyến 
Thôn Hoa Phú, xã Hoa Lộc, huyện 

Hậu Lộc 
Trịnh Hữu Tuyến 

Kinh doanh thực 
phẩm 

19 Công ty TNHH lương thực Thuần Dũng Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa 
Anh Thẩn 

0965.235.998 
Sơ chế lúa, gạo 

20 Nhà hàng Lâm Oanh 
Tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, 

huyện Thiệu Hóa 
Ngọ Duy Lâm 
0948.367.916 

Dịch vụ ăn uống 

21 Nhà hàng Sen 
Tiểu khu 7, thị trấn Thiệu Hóa, 

huyện Thiệu Hóa 
Nguyễn Công Đông 

0986.215.513 
Dịch vụ ăn uống 

22 Dịch vụ ăn uống Hải Yến 
Thôn 2, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu 

Hóa 
Lê Tam Hải 

0399.216.997 
Dịch vụ ăn uống 

23 Nhà hàng Nhất Tâm 
Thôn Đồng Thanh, xã Minh Tâm, 

huyện Thiệu Hóa 
Phạm Khắc Nhật 

0904.017.567 
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ Người đại diện/ 
Điện thoại Loại hình 

24 Nhà hàng Chung Hai 
Tiểu khu Ba Chè, thị trấn Thiệu Hóa, 

huyện Thiệu Hóa 
Lê Tam Chung 
0981.536.789 

Dịch vụ ăn uống 

25 Nhà hàng Phúc Thái 
Tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, 

huyện Thiệu Hóa 
Lê Anh Thọ 

0974.689.128 
Dịch vụ ăn uống 

26 Công ty Cổ phần may Tân Tiến Phát  Thôn Ngọc Chẫm, xã Thăng Long, 
huyện Nông Cống 

0373.751.965 Bếp ăn tập thể 

27 Công ty Cổ phần Việt Mountain Xã Trung Thành, huyện Nông Cống 0798.889.191 
Sản xuất thực phẩm 

bổ sung: sữa hạt, 
mật ong... 

28 Công ty TNHH Hoàng Đỗ Miền Trung Xã Trường Minh, huyện Nông Cống 
Anh Hổ  

0398.497.222 
Sản xuất cà phê 

rang xay 

29 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 
vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 809 Lam Sơn, thị trấn Nông 
Cống, huyện Nông Cống 

Nguyễn Văn Quý 
0247.106.6866 

Sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm 

30 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 
vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Thôn Bi Kiều, Xã Trung Chính, 
huyện Nông Cống 

Nguyễn Văn Quý 
02471.066.866 

Sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm 

31 Công ty TNHH Long Tơ  
Đường Lam Sơn, tiểu khu Đông 
Hòa, thị trấn Nông Cống, huyện 

Nông Cống 

Nguyễn Tuấn Anh 
0237.383.9021 

Kinh doanh thực 
phẩm 

32 
Công ty Cổ phần chế biến nông sản 
Trung Thành 

Xã Trung Thành, huyện Nông Cống  
Sản xuất thực phẩm 

đóng hộp 

33 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 
vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Khu phố Nam Sơn, thị trấn Rừng 
Thông, huyện Đông Sơn 

Nguyễn Văn Quý 
0247.106.6866 

Sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm 

34 
Công ty TNHH kinh doanh lương thực và 
thực phẩm Thành Đạt 

Thôn Thọ Phật, xã Đông Hoàng, 
huyện Đông Sơn 

0935.975.269 
Sơ chế thịt gia súc 
gia cầm, thủy sản 

 



Phụ lục 02: 
DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM DO ĐOÀN SỐ 02 KIỂM TRA TRONG DỊP THÁNG HÀNH ĐỘNG 

VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2023 
 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Người đại diện/ Điện 
thoại Loại hình 

1 Cơ sở Lê Minh Tân  Số 12 Nguyễn Phương, P Tân Sơn, TPTH 
Lê Minh Tân 
0915.443.968 

Sản xuất nước uống 
đóng chai 

2 
Cơ sở nước uống đóng chai 
Thành Đạt Thôn 7, xã Quảng Phú, TPTH 0966.804.952 

Sản xuất nước uống 
đóng chai 

3 Cơ sở Gas Việt Ánh  Thôn Đông Hưng, P Quảng Đông, TPTH 
Nguyễn Sỹ Việt 
0977.682.671 

Sản xuất đá thực 
phẩm 

4 
Công ty CP Đầu tư và phát triển 
Vicenza 

Lô A, KCN Lễ Môn, TPTH 02373.799.999 Bếp ăn tập thể 

5 Công ty TNHH Huy Hoàng  
Khu A, KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng; 

05+07 và 19 Đại lộ Lê Lợi, TPTH 
Lưu Quang Hưng 

2373856812 
Sản xuất, kinh 

doanh kem 

6 Công ty CP Visaco 
KCN Lễ Môn, P Quảng Hưng, TP Thanh 

Hóa 
Anh Lư  

0912955927 
Sản xuất muối, bột 

canh 

7 
Công ty Cổ phần Thương mại 
Bỉm Sơn 

Cửa hàng Greenmart Bá Thước, Khu phố 4, 
thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước 

Nguyễn Văn Thành 
0948.426.175 

Sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm 

8 Cửa hàng C-Mart Phố Điền Lư, xã Điền Lư, huyện Bá Thước 
Đỗ Tất Cường 
0969.270.345 

Kinh doanh thực 
phẩm 

9 Nhà hàng Hùng Hiền 
SN 89, Phố 3, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá 

Thước 

Lê Mạnh Hùng 
0373.880.123  
0917.043.063 

Dịch vụ ăn uống 

10 Nhà hàng Tuyết Huy Phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước Lê Thị Tuyết Dịch vụ ăn uống 

11 Nhà hàng Chung Lan Phố 2, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước Ngô Thị Lan Dịch vụ ăn uống 

12 Công ty CP Tập đoàn Miền Núi Phố 3, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước 02373.818.868 Kinh doanh thực 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ Người đại diện/ Điện 
thoại Loại hình 

- Siêu thị Miền Tây Bá Thước phẩm 

13 Puluong OHAYO Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước 
Hà Thanh Lịch 
0984.770.903 

Dịch vụ ăn uống 

14 Puluong discovery Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước 
Hà Văn Thịnh 
0868.355.346 

Dịch vụ ăn uống 

15 Ciedle puluong Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước 
Nguyễn Phong Lộc 

0862.356.868 
Dịch vụ ăn uống 

16 Công ty TNHH Lĩnh Nam  Khu phố Phú Đông, P Hải Lĩnh, TX Nghi 
Sơn 

Hoàng Văn Nam 
0969.051.999 

Dịch vụ ăn uống 

17 
Công ty TNHH TM-DV Xuất 
nhập khẩu Mạnh Hùng (NH 
Nghi Sơn Foods) 

Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, TX Nghi Sơn 0373.359.491 Dịch vụ ăn uống 

18 Cơ sở Lê Duy Biên  Thôn Nhân Hưng, P Hải Ninh, TX Nghi Sơn 
Lê Duy Biên 
0912.074.166 

Sản xuất nước uống 
đóng chai 

19 Công ty TNHH Linh Minh Nhật Xuân Hoà, P Hải Hoà, TX Nghi Sơn 0936.478.799 
Sản xuất nước uống 

đóng chai 

20 Công ty TNHH muối Đức Hậu 
Tổ dân phố Nam Châu, phường Hải Châu, 

TX Nghi Sơn 
0961.389.369 Sản xuất muối 

21 
Cty TNHH cơ khí chế tạo và Bê 
tông Fecon Nghi Sơn 

KCN số 4, TX Nghi Sơn 
Trịnh Ngọc Trường 

02373.900.101 
Dịch vụ ăn uống 

22 Nhà hàng Ánh Hải Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương 
Nguyễn Văn Ánh 

0978.149.595 
Dịch vụ ăn uống 

23 Nhà hàng Đồng Sen Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương 
Đỗ Xuân Đồng 
0984.118.810 

Dịch vụ ăn uống 

24 Nhà hàng An Phúc Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương 
Nguyễn Thành Chương 

0839.645.999 
Dịch vụ ăn uống 

25 Nhà hàng Sơn Trang Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương 
Lê Văn Giang 
0909.855.568 

Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ Người đại diện/ Điện 
thoại Loại hình 

26 Nhà hàng Hải Nga Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương 
Nguyễn Văn Hải 

0986.676.368 
Dịch vụ ăn uống 

27 Nhà hàng Quân Dậu Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương 
Hoàng Thị Dậu 
0964.764.579 

Dịch vụ ăn uống 

28 
Công ty TNHH Đầu tư và xây 
lắp Xuân Minh 

Xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa 
Anh Hạnh  

0902.294.368 
Sản xuất, sơ chế 

rau, củ, quả 

29 
Chi nhánh công ty CP ô tô 
Trường Hải tại Thanh Hóa   Xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa 0933.805.599 Bếp ăn tập thể 

30 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty 
CP Dịch vụ thương mại tổng 
hợp Wincommerce  

474 Phố Vinh Sơn, Thị trấn Bút Sơn, huyện 
Hoằng Hóa 

Nguyễn Văn Quý 
0247.106.6866 

Sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm 

31 
Công ty CP Tập đoàn Miền Núi 
- Siêu thị miền tây Lang Chánh) 

Phố 1, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang 
Chánh 

02373.818.868 
Kinh doanh thực 

phẩm 

32 Hộ kinh doanh Kiên Thúy 
Khu phố Phống Bàn, thị trấn Lang Chánh, 

huyện Lang Chánh 
Nguyễn Thị Thúy  

0985732799 
Kinh doanh thực 

phẩm 

33 Hộ kinh doanh Xuân Mai Thôn Pọong, xã Giao Thiện, huyện Lang 
Chánh 

Phạm Thị Mai 
0974.247.895 

Kinh doanh thực 
phẩm 

 
 



Phụ lục 03: 
DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM DO ĐOÀN SỐ 03 KIỂM TRA TRONG DỊP THÁNG HÀNH ĐỘNG 

VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM 2023 
 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Người đại diện/ 
Điện thoại Loại hình 

1 Cơ sở sản xuất Thành Trung 
Số 274 Lê Thánh Tông, P Đông Sơn, 

TPTH 
0973.858.218 

Sản xuất nước uống 
đóng chai 

2 Cơ sở Sơn Thủy 
457 Đình Hương, Thôn 7, P Đông 

Cương, TPTH 
0913.711.145 

Sản xuất nước uống 
đóng chai 

3 Công ty TNHH Thương mại Long Anh   Lô CC3-3 Khu Công nghiệp Tây Bắc 
Ga, P. Đông Thọ, TPTH 

Anh Bảy 
02373.856.998 

Kinh doanh thực 
phẩm 

4 
Chi nhánh Công ty TNHH MTV 
Co.opMart Thanh Hóa - Cửa hàng 
CoopFood TH   

Tầng 1, Lô 01, LK 19, KĐT mới 
Đông Sơn, P An Hưng, TPTH 

Nguyễn Văn Dũng 
0911.859.333 

Sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm 

5 Nhà hàng lẩu nấm Việt Thanh 
Lô 01+02 - MB C4 phố Lê Trung 

Giang, P Đông Vệ, TPTH 
0813.016.888 
0379.913.789 

Dịch vụ ăn uống 

6 
Cửa hàng ăn uống PICO-Chi nhánh 
Công ty CP dịch vụ cà phê Cao Nguyên 
tại Thanh Hóa  

Số 240 Lê Hoàn, P Ba Đình, TPTH 
Lê Thái Anh 
0984.489.382 

Dịch vụ ăn uống 

7 
Highlands Coffee Phù Đổng-CN Công ty 
CP dịch vụ cà phê Cao Nguyên tại Thanh 
Hoá  

68 Dương Đình Nghệ, P Đông Thọ, 
TPTH 

02376.258.866 Dịch vụ ăn uống 

8 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 
Xuân Thắng TX 

Xóm 4, xã Xuân Thắng, huyện Thọ 
Xuân 

0335.158.879 
Lê Văn Quyền 

Sản xuất nước uống 
đóng chai 

9 Công ty TNHH Ngôi Sao Tín Phát  
Khu 9, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ 

Xuân 
0912.022.552 

Kinh doanh thực 
phẩm 

10 
Chi nhánh AS Thọ Xuân - Công ty CP 
Siêu thị A&S  

Hữu Lễ 4, xã Thọ Xương, huyện Thọ 
Xuân 

Đỗ Anh Tuấn 
0941.296.688 

Sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ Người đại diện/ 
Điện thoại Loại hình 

11 
Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà 
Nam 

Khu 3, đường Lam Sơn, thị trấn Thọ 
Xuân, huyện Thọ Xuân 

Anh Hùng  
0915.151.081 

Sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm 

12 Nhà hàng Lá Cọ Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân Vũ Thị Hậu Dịch vụ ăn uống 

13 Nhà hàng Lam Sơn Xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân Nguyễn Văn Tuấn Dịch vụ ăn uống 

14 Cơ sở Hùng Hoa Xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân Ngô Văn Hùng Sản xuất bánh gai 

15 Nhà hàng Đô Thị  Khu phố 1, thị trấn Ngọc Lặc, huyện 
Ngọc Lặc 

Lê Ngọc Hân Dịch vụ ăn uống 

16 Nhà hàng Phương Thủy 
Khu phố Lê Đình Chinh, thị trấn Ngọc 

Lặc, huyện Ngọc Lặc 
Nguyễn Thị Phương 

0977.751.430 
Dịch vụ ăn uống 

17 Công ty TNHH Thương mại Thọ Thanh 

Trụ sở chính: Khu 6, thị trấn Lam 
Sơn, huyện Thọ Xuân; 

Địa chỉ kinh doanh: Xã Kiên Thọ, 
huyện Ngọc Lặc 

0912.082.641 
Kinh doanh thực 

phẩm 

18 Công ty TNHH Thương mại Ngọc Nhâm  
Cửa hàng Greenmart Ngọc Lặc, Phố 
Lê Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện 

Ngọc Lặc 

Nguyễn Văn Thành 
0948.426.175 

Sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm 

19 
Công ty CP Sản xuất chế biến Nông, 
Lâm sản và Vật tư Nông nghiệp Phúc 
Thịnh 

Thôn Cò Mót, xã Phúc Thịnh, huyện 
Ngọc Lặc 

A Chung PGĐ 
0868.401.888 

Sản xuất tinh bột sắn 

20 Nhà hàng Ngọc Toản 
Cơ sở 1: Xã Nga Yên, huyện Nga Sơn 
Cơ sở 2: Xã Nga An, huyện Nga Sơn 

Mai Văn Toản 
0989.654.019 

Dịch vụ ăn uống 

21 Công ty TNHH TM Tài Thơm 
Tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn, huyện 

Nga Sơn 
 

Kinh doanh thực 
phẩm 

22 Nhà hàng Hoàng Lan II 
Thôn Yên Ninh, xã Nga Yên, huyện 

Nga Sơn 
Mai Thị Lan 
0981.864.336 

Dịch vụ ăn uống 

23 Nhà hàng Thịnh Lịch Thôn 8, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn 
Thịnh Văn Lịch 
0237.365.3094 

Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ Người đại diện/ 
Điện thoại Loại hình 

24 Cơ sở Đặng Văn Sơn 
Thôn Bạch Đằng, xã Nga Bạch, huyện 

Nga Sơn 
0972.360.496 

Sản xuất, kinh doanh 
mắm và sản phẩm 

dạng mắm 

25 Nhà hàng Huyên Mến Xóm 6, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn 
Hoàng Thị Mến 
0948.501.053 

Dịch vụ ăn uống 

26 Nhà hàng Vũ Bảo Thôn 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn 
Vũ Văn Bảo  
0982.256.169 

Dịch vụ ăn uống 

27 Hộ kinh doanh Trần Thị Thuý Xóm 4, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn 02372.272.037 
Sản xuất nước uống 

đóng chai 

28 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 
vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  Xóm 5, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn 

Nguyễn Văn Quý 
0247.1066.866 

Sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm 

29 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 
vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Tiểu khu Yên Hạnh 2, thị trấn Nga 
Sơn, huyện Nga Sơn 

Nguyễn Văn Quý 
0247.1066.866 

Sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm 

30 
Cơ sở sản xuất bánh mỳ, bánh sinh nhật 
Mai Phương 

Thôn Yên Khoái, xã Nga Yên, huyện 
Nga Sơn 

Mai Xuân Sinh 
0915.464.168 

Sản xuất bánh mỳ, 
bánh sinh nhật 

31 Hộ kinh doanh Mai Luận 
Thôn Yên Khoái, xã Nga Yên, huyện 

Nga Sơn 
0963.177.334 

Kinh doanh thực 
phẩm 

32 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông 
sản T9 

Thôn 10, xã Bãi Trành, huyện Như 
Xuân 

Anh Trưởng 
0986.007.436 

Sơ chế ớt đóng túi 

33 
Công ty CP Tập đoàn Miền núi - Siêu thị 
Miền Tây Như Xuân  

Phố 2, thị trấn Yên Cát, huyện Như 
Xuân 

Nguyễn Thị Xuyến 
0237.381.8868 

Kinh doanh thực 
phẩm 

34 Nhà hàng Cơm Việt  Khu phố Lúng, thị trấn Yên Cát, 
huyện Như Xuân 

Định Thị Linh 
0934.911.989 

Dịch vụ ăn uống 

35 Nhà hàng Thành Hạnh  Khu phố Xuân Chính, thị trấn Yên 
Cát, huyện Như Xuân 

Cao Văn Thành 
0969.637.299 

Dịch vụ ăn uống 

 
 


